UBND TP HỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT 
              

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  LÝ TỰ TRỌNG TPHCM



                   ******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

HỌC PHẦN :         SỨC BỀN VẬT LIỆU
HỌC KỲ      :          I                 NĂM HỌC :  2015 - 2016
Lớp               :  14CĐ-Ô            Ngày thi: ___/___/2015
Thời gian      :  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)

Thanh tròn 1 làm bằng đồng có ứng suất cho phép [(k] = 50MN/m2 và thanh tròn 2 làm bằng thép có [(n] = 140MN/m2 bắt bản lề vào tường thẳng đứng. Tại nút bản lề B tác dụng lực P = 15KN, các góc cho trên hình vẽ. Xác định đường kính các thanh theo điều kiện bền.

Câu 2: (3 điểm)
Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày 10mm, tấm thứ hai dày 8mm; đường kính đinh tán là 20mm, lực kéo tấm tôn là P = 146 KN. Biết đinh tán có [(c]  = 120MN/m2 ; [(d]= 300MN/m2. Hãy xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.
Câu 3: (3,5 điểm)
Trục AB có đường kính không đổi d = 6cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 2200Nm, m2 = 1000Nm, m3 = 2000Nm, m4 = 800Nm.

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục 

b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 0,6 0/m, G = 8.107 kN/m2, [(] = 80MN/m2 (2đ)
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         TRƯỞNG BỘ MÔN 
         


GIÁO VIÊN RA ĐỀ   

 
         (Ký và ghi rõ họ tên)
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          Phan Thị Xuân Trang       
ĐÁP ÁN ĐỀ 01:
Câu 1: (3,5 điểm)
 Hình vẽ (0,5)
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Câu 2: (3 điểm)
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ĐS: Chọn n = 4 đinh 
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Câu 3: (3,5 điểm)
a) Vẽ biểu đồ:   (1,5)
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* Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
b)  Kiểm tra độ bền và độ cứng: (2,0)
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 nên trục đảm bảo độ bền   (0,25)
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UBND TP HỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT 
              

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  LÝ TỰ TRỌNG TPHCM



                   ******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

HỌC PHẦN :         SỨC BỀN VẬT LIỆU
HỌC KỲ      :          I                 NĂM HỌC :  2015 - 2016
Lớp               :  14CĐ-Ô            Ngày thi: __/__/2015
Thời gian      :  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Thanh tròn 1 làm bằng thép có ứng suất cho phép [(k] = 12kN/cm2 và thanh tròn 2 làm bằng đồng có [(n] = 4kN/cm2 bắt bản lề vào tường thẳng đứng. Tại nút bản lề A tác dụng lực P = 20KN, các góc cho trên hình vẽ. Kiểm tra độ bền của 2 thanh. Biết đường kính của 2 thanh lần lượt là d1= 20mm và d2 = 15mm.

Câu 2: (3 điểm)
Hai tấm tôn, tấm thứ nhất có bề dày a = 8mm, tấm thứ hai có bề dày b = 10mm được ghép với nhau bởi bốn đinh tán có  đường kính d = 20mm. Hãy kiểm tra độ bền cắt và bền dập của đinh tán, biết lực tác dụng P = 100KN, [(c] = 100MN/m2, [(d] = 140MN/m2.
Câu 3: (4 điểm)
Một trục AB có đường kính không đổi d chịu các mômen xoắn ngoại lực:                    m1 = 1261Nm, m2 = 2937Nm, m3 = 689Nm, m4 = 987Nm.  
a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)

b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [(] = 80MN/m2 , [(] = 0,6 độ/m và G = 8.107 kN/m2.  (2,5đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ  02:
Câu 1: (3 điểm)
 Hình vẽ (0,5)
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· Thanh 1 chịu kéo:
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 nên thanh đảm bảo độ bền      (0,25)

· Thanh 2 chịu nén:
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Câu 2: (3 điểm)
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: Đinh tán đảm bảo độ bền cắt   (0,25) 
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Câu 3: (4 điểm)
a) Vẽ biểu đồ nội lực: (1,5)
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* Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
b)  Xác định đường kính của trục: (2.5)

* Điều kiện bền:
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* Điều kiện cứng:
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ĐS: Chọn d ≥ 0,067m  (0,5)
ĐỀ: 01
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